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TP. HỒ CHÍ MINH - 2023 

KẾ TOÁN TIN HỌC



 

(Tên và khối lượng các học phần) 
 

 

 

STT 

 

 

TÊN HỌC PHẦN 

 

TÍN 

CHỈ 

 

SỐ 

TIẾT 

 

 

LT 

 

BT/ 

TH 

1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 31 555 455 100 

1.1 Khoa học và xã hội nhân văn 8 120 120 0 

 1 Giáo dục chính trị 1 3 45 45 0 

2 Giáo dục chính trị 2 3 45 45 0 

3 Pháp luật 2 30 30 0 

1.2 Ngoại ngữ 15 315 315 0 

 4 Tiếng Anh 1 <3> <75> <75> 0 

5 Tiếng Anh 2 <3> <75> <75> 0 

6 Tiếng Anh 3 3 75 75 0 

 7 Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 45 45 0 

 8 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 45 45 0 

1.3 Khoa học tự nhiên 8 120 20 100 
 9 Toán kinh tế 3 45 20 25 

10 Ứng dụng CNTT cơ bản <5> <75> 0 <75> 

1.4 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 

1.5 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 75 0 75 

2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 97 2.145 479 1666 

2.1 Kiến thức khối ngành và cơ sở ngành 37 585 227 358 

 11 Kỹ năng soạn thảo và lưu trữ văn bản 2 30 10 20 

12 Marketing căn bản 3 45 25 20 

13 Excel cơ bản 3 45 25 20 

14 Kinh tế học 5 75 25 50 

15 Bảo hiểm xã hội 2 30 10 20 

16 Quản trị học 3 45 25 20 

17 Nguyên lý kế toán 5 75 40 35 

18 Bài tập lớn Nguyên lý kế toán 2 30  30 

19 Thương mại điện tử 3 45 20 25 

20 Excel nâng cao 4 60 30 30 

 21 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 17 28 

 22 TH nhập môn chứng từ kế toán 2 60  60 

2.2 Kiến thức chuyên ngành 60 1.560 252 1.308 
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I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC  



 

 23 Kế toán doanh nghiệp 1 4 60 25 35 

24 Kế toán doanh nghiệp 2 4 60 25 35 

25 Kế toán doanh nghiệp 3 4 60 25 35 

26 BTL Kế toán doanh nghiệp 1 2 30  30 

27 Kế toán Excel 3 45 10 35 

28 BTL kế toán doanh nghiệp 2 2 30  30 

29 TH kế toán doanh nghiệp 2 60  60 

30 Access kế toán 5 75 40 35 

31 Kế toán Mỹ 4 60 35 25 

32 Kế toán DN trên phần mềm Misa 5 75 10 65 

33 Tham quan doanh nghiệp 1 30  30 

34 Thuế đại cương 3 45 25 20 

35 Kiểm toán 3 45 21 24 

36 Thực hành khai và báo cáo thuế 2 60  60 

37 Tài chính doanh nghiệp 4 60 21 39 

38 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 45 15 30 

39 Đồ án nghề tổng hợp 4 160  160 

40 Thực tập tại các doanh nghiệp 5 560  560 

2.3 Tốt nghiệp     

  

 

41 

1.  Thi Tốt nghiệp Lý thuyết nghề 1tu    

2.  Thi Tốt nghiệp Thực hành nghề 1tu    

3.  Thi Tốt nghiệp Chính trị -    

Tổng số tín chỉ (không kể 4 tín chỉ Giáo dục thể chất; 

Giáo dục quốc phòng và an ninh) 

 

128 
 

2.700 
 

934 
 

1.766 

Tỷ lệ %  100 35 65 
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(Theo hình thức học chế tín chỉ - Thực hiện từ khóa 2021) 
 
 

 

 

TT 

 

Mã 

học 

phần 

 

 

Tên học phần 

 
Số 

TC 

 
Số 

tiết 

HỌC KỲ  
Ghi 

chú 

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 
 

15LT 
 

15LT 
 

15LT 
 

15LT 
7LT 

15TH 

1 3221130 Toán kinh tế 3 45 3      

2 3611320 Ứng dụng CNTT cơ bản <5> 75 <5>    TTTH 

3 3221011 Tiếng Anh 1 <3> 75 <5>    TTNN 

4 3711050 Marketing căn bản 3 45 3      

5 3711350 Excel cơ bản 3 45 3      

6 3711080 Nguyên lý kế toán 5 75 5      

7 3711100 Thuế đại cương 3 45 3      

 

8 
 

3712030 
TH  nhập  môn chứng từ  kế 

toán 

 

[2] 
 

[4] 
     

9 3711040 Kinh tế học 5 75 5      

10 3711030 Quản trị học 3 45 3      

 
11 

 

3212021 
Giáo dục thể chất 1 

 

<1> 
 

<1> 
   Trái 

   buổi 

Số tín chỉ HK1 – số tiết/tuần 36 29      

12 3211050 Giáo dục chính trị 1 3 45 3     

13 3221012 Tiếng Anh 2 <3> 75 <5>   TTNN 

14 3221041 Tiếng anh chuyên ngành 1 3 45 3     

 
 

15 

 

3711280 
Kỹ năng soạn thảo và lưu trữ 

văn bản 

 

2 
 

30 
 

2 
    

16 3711270 Bài tập lớn Nguyên lý kế toán 2 30 2     

17 3711360 Excel nâng cao 4 60 4     

18 3711091 Kế toán doanh nghiệp 1 4 60 4     

19 3711290 Bảo hiểm xã hội 2 30 2     

20 3711340 Thương mại điện tử 3 45 3     

21 3712010 Thực hành khai báo thuế [2]  [4]     

 
22 

 

3212022 
Giáo dục thể chất 2 

 

<1> 
 

 

<1> 
  Trái 

   buổi 

Số tín chỉ HK2 – số tiết/tuần 29  27     

23 3211051 Giáo dục chính trị 2 3 45  3    

24 3711092 Kế toán doanh nghiệp 2 4 60  4    

25 3221013 Tiếng Anh 3 3 75  5    

26 3711370 Access kế toán 5 75  5    
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TT 
 

 
27 

 

Mã 

học 

phần 
 

3711140 

 

 

Tên học phần 
 

 

Kế toán Excel 

 

 

Số 

TC 

 
3 

 

 

Số 

tiết 
 

45 

HỌC KỲ 
HK1     HK2     HK3     HK4     HK5 

 

 

Ghi 

chú 
 

15LT 
 

15LT 
 

15LT 
 

15LT 
7LT 

15TH 

  3   

28 3712040 TH kế toán doanh nghiệp [2] 60   [4]    

29 3711301 BTL kế toán doanh nghiệp 1 2 30   2    

30 3711070 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45   3    

 

31 
 

3212010 
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

 

<2> 
 

90 
   

2tu 
   

  Số tín chỉ HK3 – số tiết/tuần 27    29    

32   3221042   Tiếng anh chuyên ngành 2 3 45 

30 

   3 

2 

  

33 3211010 Pháp luật 2      

 

34 
 

3711170 
Phân  tích  hoạt  động  kinh 

doanh 

 

3 
 

45 
    

3 
  

35 3711020 Tài chính doanh nghiệp 4 60    4   

36 3711093 Kế toán doanh nghiệp 3 4 60    4   

37 3711380 Kế toán Mỹ 4 60    4   

38 3711310 BTL Kế toán doanh nghiệp 2 3 45    3   

39 3711320 Kế toán trên phần mềm misa 5 75    5   

40 3715020 Tham quan doanh nghiệp [1] 30    1tu   

  Số tín chỉ HK4 – số tiết/tuần 29     28   

41   3711330    Đồ án nghề tổng hợp [4] 160 

560 

    7tu 

14tu 

23t/tuần 

42 3715010 Thực tập tại các doanh nghiệp [5]     

43 3711210 Kiểm toán [3] 45     7tu  

 

 

44 

 

3717030 
Thi Tốt nghiệp lý thuyết 
nghề 

 

[1] 
     1tu  

 

 

45 

 

3717040 
Thi Tốt nghiệp Thực hành 
nghề 

 

[1] 
     1tu  

46 3217010 Thi tốt nghiệp chính trị -        

  Số tín chỉ HK5 – số tiết/tuần 15        

 

 
 

III. PHÂN BỔ THỜI GIAN TOÀN KHÓA THEO TUẦN 
 

 

Học 

kỳ 

 

Lý 

thuyết 

LĐ 

– 

QS 

 

 

TTTN 

Thi 

học 

kỳ 

Học 

kỳ 

phụ 

 

Đầu khóa – Dự 

trữ - Tổng kết 

Nghỉ 
 

 

Cộng 
Tết Hè 

I 15   2  6 5ĐK + 1DT 3  26 

II 15   2  1 DT  5 23 

III 15 2  2  1 DT 3  23 
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IV 15  1 TQDN 2 6 1 DT  5 30 

 

 
V 

   

7 
ĐA nghề TH    

 
2 

 

 
1TK 

 

 
3 

  

 
29 

Kiểm toán 

14 TT TN 

2 Thi TN 

Tổng 60 2 23  8 6 11  9 10 130 

 

IV. TỐT NGHIỆP 
 

STT Học phần Học kỳ Số tín chỉ Thời gian Ghi chú 

1 Thi Tốt nghiệp Lý thuyết Nghề 
 

 

VI 

1 1 tuần  

2 Thi Tốt nghiệp Thực hành Nghề 1 1 tuần  

3 Thi Tốt nghiệp Chính trị    

 

Ghi chú: 
 

1.  Học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 sinh viên đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ 

của Trường hoặc Trung tâm khác. 
 

2.  Sinh viên phải dự thi hết học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 để tính điểm học phần 

vào học kỳ tương ứng. 
 

3.  Môn học ứng dụng CNTT cơ bản (Tin học) sinh viên học tại Trung tâm Tin học của 

Trường hoặc Trung tâm khác. Sinh viên nộp chứng nhận Ứng dụng CNTT cơ bản vào 

cuối năm thứ nhất. 
 

4.  Để được công nhận tốt nghiệp sinh viên không còn nợ học phần nào và phải đạt chứng 

nhận năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2/6. 
 

5.  Các học phần được đánh giá qua kết quả kiểm tra giữa kỳ, điểm thực hành và điểm thi 

kết thúc học phần. 
 

Khuyến khích: 
 

1.  Giáo viên đưa các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh (các định nghĩa, khái niệm 

chuyên ngành) vào giảng dạy trong các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên 

môn. 
 

2.  Đưa 1 chuyên đề (01 bài giảng bằng tiếng Anh) vào nội dung giảng dạy chuyên môn 
trong mỗi học phần. 

 

TP. HCM, ngày …… tháng ….. năm 2021 
 

HIỆU TRƯỞNG 
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